
CHÍNH PHỦ
Số:
146/2004/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
19 tháng
7 năm
2004

Sign In

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý,

dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý

______________________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và

giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người

sau cai nghiện ma tuý (dưới đây gọi chung là đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm) tại thành phố Hồ Chí Minh và một

số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và

giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 28 của Luật Phòng,

chống ma tuý, đủ 18 tuổi mà tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm (sau đây gọi tắt là người tự nguyện).

2. Người đã kết thúc thời gian cai nghiện ma tuý tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 28 của Luật

Phòng, chống ma tuý tuy không tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm nhưng có khả năng tái nghiện cao nếu

được đưa trở lại cộng đồng (sau đây gọi chung là người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao).

Điều 3. Thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định đưa vào cơ

sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người tự

nguyện.

Điều 4. Thời gian áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Thời gian áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện từ một đến hai

năm, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá ba năm.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào yêu cầu về tổ chức quản lý,

dạy nghề, tạo việc làm, mức độ khả năng, nguy cơ tái nghiện và đơn đề nghị của người sau cai nghiện để quyết định thời gian

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm.
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Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người có khả năng tái nghiện cao là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đã được cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội từ lần thứ hai trở lên;

b) Trong thời gian cai nghiện có hành vi vi phạm nội quy của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, bị thi hành kỷ

luật từ hai lần trở lên với hình thức từ cảnh cáo trở lên;

c) Không có cam kết của gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường về đảm bảo việc làm hoặc tiếp tục học tập khi trở

về cộng đồng.

2. Cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề và giải quyết

việc làm): là đơn vị do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, công nhận hoặc được giao nhiệm vụ, có chức năng tiếp nhận người

sau cai nghiện để tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm.

Điều 6. Nguyên tắc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Việc đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm được thực hiện theo thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị định này.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người được đưa vào cơ sở dạy nghề và

giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

Chương II

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI VÀO CƠ SỞ DẠY NGHỀ

VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Điều 7. Đăng ký vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

Chậm nhất là bốn mươi lăm ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện tập trung, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -

Lao động xã hội tổ chức cho người đang cai nghiện đăng ký tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm.

Điều 8. Lập hồ sơ đề nghị đưa người tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày tổ chức đăng ký, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội lập hồ

sơ của người tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm.

2. Hồ sơ của người tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm gồm:

a) Đơn tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm;

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6 cm;

c) Hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

d) Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế cấp huyện cấp;

đ) Các tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người tự nguyện (nếu có).

Điều 9. Quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người tự nguyện

1. Chậm nhất mười lăm ngày trước khi người cai nghiện ma tuý kết thúc thời gian cai nghiện, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh -

Giáo dục - Lao động xã hội có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người tự nguyện đăng ký cho Giám đốc Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội.

2. Trong thời gian mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

xem xét, quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm theo biểu mẫu số 1 (kèm theo Nghị định này).

3. Quyết định được gửi cho người được đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm, gia đình của người đó, Trung tâm

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội nơi đang quản lý người cai nghiện và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây

gọi chung là cấp xã) nơi người đó cư trú.

Điều 10. Xác minh khả năng tái nghiện cao đối với người không tự nguyện

1. Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có trách nhiệm xác minh khả năng tái nghiện cao đối với người

không tự nguyện đăng ký vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm.



2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có thể đề nghị ủy ban nhân dân

cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin nhằm xác minh khả năng tái nghiện cao của người đã được cai

nghiện ma tuý nếu được đưa trở lại cộng đồng.

Điều 11. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng

tái nghiện cao

1. Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện

cao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6 cm;

b) Hồ sơ theo dõi quá trình cai nghiện tập trung tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

c) Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế cấp huyện cấp;

d) Văn bản cung cấp thông tin xác minh khả năng tái nghiện cao của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ

quan, tổ chức có liên quan (nếu có);

đ) Văn bản đề nghị đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động

xã hội;

e) Các tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người cai nghiện (nếu có).

2. Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho Hội đồng tư

vấn chậm nhất là hai mươi ngày trước khi người đó kết thúc thời gian cai nghiện.

Điều 12. Hội đồng tư vấn về việc đưa người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao vào cơ sở dạy nghề và giải

quyết việc làm

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn về việc đưa người không tự nguyện nhưng có khả năng tái

nghiện cao vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn).

2. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở dạy

nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao.

3. Thành phần Hội đồng tư vấn gồm:

a) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Thường trực Hội đồng;

b) Giám đốc Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, thành phố và đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố là thành viên

Hội đồng.

4. Thường trực Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tổ chức, chủ trì phiên họp và làm văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp

tỉnh.

5. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động

xã hội, Thường trực Hội đồng tư vấn gửi hồ sơ đến các thành viên của Hội đồng tư vấn và triệu tập họp Hội đồng tư vấn.

6. Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết từng trường hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Các ý kiến

khác nhau phải được ghi trong biên bản cuộc họp kèm theo văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 13. Quyết định đưa người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

1. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng tư vấn, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

xem xét, quyết định đưa người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

theo biểu mẫu số 2 (kèm theo Nghị định này).

2. Quyết định được gửi cho người được đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm, gia đình của người đó, Trung tâm

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội nơi đang quản lý người cai nghiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy ban

nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. 

Điều 14. Hiệu lực và thời hiệu thi hành của quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm

 

1. Quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


